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Phần I. Ôn tập tổng hợp 

Câu 1. Tính bằng cách thuận tiện: 

a) 2   465 + 2   535                             b) 1235   5 – 5   235 

c) 3   876 + 124   3                             d) 175   9 – 175   3 – 175  

e) 312   5 + 312   4 + 312                   f) 48   2 + 48   3  + 35   5 + 13   5 

Câu 2. Tính nhanh: 

a) 1000 + 7   72 + 7   28                     b) 3457 + 27   8 + 8   73 + 6543 

c) 864   4 – 432 8                              d) 35   18 – 9   70 + 1928 

Câu 3. Có 84 quả cà chua xếp đều vào 4 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả cà chua? 

Câu 4. Vũ xếp 44 bức ảnh gia đình vào quyển sưu tập ảnh, biết rằng mỗi trang xếp được 4 bức 

ảnh. Hỏi Vũ cần chọn quyển sưu tập ảnh có ít nhất bao nhiêu trang? 

Câu 5. Tính giá trị biểu thức: 

a) 123 × (42 – 40) 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

b) (100 + 11) × 9 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

c) 9 × (6 + 26) 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

d) 375 × 2 - 148 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

e) 45 + 135 × 4 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

f) 45 × 4 + 120 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Câu 6. Tính giá trị biểu thức: 

a) 44 : 4 + 67                                         b) 96 : 3 – 27 

c) 48 – 19 + 78 : 6                                 d) 90 : 5 – 6 + 21 

Câu 7. Đặt tính rồi tính: 

a) 96 : 4                         b) 42 : 3                    c) 56 : 5                    d) 31 : 2 

e) 62 : 5                         f) 46 : 3                     g) 98 : 6                   h) 64 : 2 
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Câu 8. Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đã đọc 
1

4
 quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc 

bao nhiêu trang nữa mới xong? 

Câu 9. Quãng đường AB dài 172m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng 

đường AC dài bao nhiêu mét? 

 

Câu 10. Có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 125 lít. Người ta lấy ra 185 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi 

còn lại bao nhiêu lít dầu? 

Phần II. Phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số 

Câu 11. Đặt tính rồi tính: 

a) 381 : 3 b) 250 : 6 c) 587 : 4 d) 727 : 8 e) 634 : 7 

f) 314 : 6 g) 434 : 8 h) 239 : 5 i) 565 : 8 k) 972 : 3 

Câu 12. Tính: 

a) 150 : 5   3                             b) 844 : 4   6                    c) (954 – 554) : 8 

d) (186 + 38) : 7                         e) 123 : 3 + 184 : 4            f) 171 : 9 + 635 : 5 

Câu 13. Tìm y  biết: 

a) y 8 40 9                         b) y 7 300 71    

c) y 7 840                           d) y 5 45 9    

e) 484 : y 4                           f ) 750 : y 6  

Câu 14. Điền số thích hợp vào ô trống: 

Số đã cho 936m 372 giờ 576kg 750 viên gạch 

Giảm 9 lần     

Giảm 8 lần     

Giảm 7 lần     

Giảm 6 lần     

Câu 15. Khối 3 của trường tiểu học A có 8 lớp và tổng số học sinh của cả khối là 152 học sinh. 

Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? (Mỗi lớp đều có số học sinh bằng nhau) 

Câu 16. An có 118 viên bi. Hải có 56 viên vi. Hai bạn cùng góp số bi đó để chia đều vào 6 hộp. 

Hỏi mỗi hộp có tất cả bao nhiêu viên bi? 

Câu 17. Một năm nhuận có 366 ngày. Hỏi một năm nhuận có bao nhiêu tuần và dư mấy ngày? 
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